
 

Phụ lục 2.4 
PHIẾU KHAI THÔNG TIN  

PHỤC VỤ CHO XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2025 

ĐỐI VỚI THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG ƯU TIÊN XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI, 

TÀI NĂNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUY ĐỊNH 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(khai báo trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn) 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Ảnh 

4x6 hoặc 3 x 4 

PHIẾU KHAI THÔNG TIN  

PHỤC VỤ CHO XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2025 

ĐỐI VỚI THÍ SINH HỌC SINH GIỎI, TÀI NĂNG TRONG HỌC TẬP 

CỦA CÁC TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 THEO QUY ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

(đóng dấu giáp 

lai ảnh và đơn 

đăng ký) 
 

1. Họ và tên của thí sinh (như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

.....................................….………............................................     Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì có số 0 vào ô đầu)         

 
ngày  tháng  năm 

3. Nơi sinh (xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) 

............................................................................................................................................................................................... 

 

4. Số căn cước công dân 

    (Ghi mỗi chữ số vào một ô) 
            

 

   Ngày cấp:…………………Nơi cấp: ...........................................................................................................  

 

   Quốc tịch:…………………...Dân tộc: .................................................Tôn Giáo:........................................ 

 

5. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học 

phổ thông (THPT) 

         

 
 Mã tỉnh 

(Tp) 
 Mã huyện 

(quận) 
 Mã xã 

(phường) 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía dưới 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:  Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

6. Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã quận/huyện, mã 

trường) 
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Năm lớp 10:  

- Tên trường:............................................................................. 
  

 
   

 

- Xã/phường .............................................................................. 

- Huyện/quận: ........................................................................... 

- Tỉnh/thành phố: ...................................................................... 

Mã tỉnh/ 

thành 

phố 

 

Mã 

quận/ 

huyện 
Mã trường 

Năm lớp 11:  

- Tên trường:............................................................................. 
  

 
   

 

- Xã/phường .............................................................................. 

- Huyện/quận: ........................................................................... 

- Tỉnh/thành phố: ...................................................................... 

Mã tỉnh/ 

thành 

phố 

 

Mã 

quận/ 

huyện 

Mã trường 

Năm lớp 12:  

- Tên trường:............................................................................... 
  

 
   

 

- Xã/phường ............................................................................... 

- Huyện/quận: ............................................................................ 

- Tỉnh/thành phố: ....................................................................... 

Mã tỉnh/ 

thành 

phố 

 

Mã 

quận/ 

huyện 
Mã trường 

 

(Mục 5, mục 6: thông tin theo danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2025) 
 

 

7. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)     

 

 
8. Danh hiệu học sinh khá/giỏi/xuất sắc  
(Khá điền K; Giỏi điền G; Xuất sắc điền X) 

Lớp 10  Lớp 11  Lớp 12  

 

9. Đạt hạnh kiểm 

Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12 

   

 

10. Là thành viên đội tuyển của trường, tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

          Môn: .................................................. Năm: .................................................. 

 

11. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi /khoa học kỹ thuật các cấp 

          Kỳ thi: ................................... Năm: ............................            Đạt giải: ............................             

         Cấp tỉnh:   Cấp thành phố:                    Cấp Quốc gia:          

         Môn thi/lĩnh vực:…………… .. 

 

 

 

12. Đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEFL, IELTS,…) 

          Tên chứng chỉ: ................................... Tổng điểm: ............................................. 

         (Nghe: ………….; Nói:………….. ; Đọc:……………; Viết:………………) 

         Ngày cấp chứng chỉ:……………………….. 

13. Đạt giải kỳ thi học thuật khác 

          Tên kỳ thi: .......................................... Loại giải: ...........................................; Năm đạt giải: ........................ 

 

14. Khảo sát nguyện vọng của thí sinh muốn dự kiến đăng ký xét tuyển 
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Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, không giới hạn số đơn vị 

 
Tên đơn vị Mã tuyển sinh 

của đơn vị 

Mã ngành/Nhóm ngành 

tuyển sinh 

Tên ngành/Nhóm 

ngành tuyển sinh 

    

    

    

    

    

    

    

 

Địa chỉ báo tin 

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Điện thoại (Nếu có):………………………………... Email: ………………………………………………… 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 
 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường 

............................................................... đã khai đúng sự thật. 

Ngày .......... tháng ........ năm 2025 

Hiệu trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày ....... tháng ........ năm 2025 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 


